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Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm 
Bảo hiểm tử kỳ dành cho người đi vay phí đơn kỳ 

 
Thông tin khách hàng: 

 Họ & Tên Giới tính Tuổi Nhóm nghề 

Người được bảo hiểm: Nguyễn Văn A Nam 30 1 

Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Văn A Nam 30 1 

 
 
Thông tin sản phẩm: 
Sản phẩm Số tiền bảo hiểm ban 

đầu 
(VNĐ) 

Thời hạn  
bảo hiểm  

(Năm) 

Phí bảo hiểm đơn kỳ  
(VNĐ) 

Bảo hiểm nhân thọ Tử kỳ 
dành cho người đi vay phí 
đơn kỳ 

700,000,000 10 10,418,100 

    

Quyền lợi bảo hiểm:  

Quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm tương ứng tại thời 
điểm xảy ra Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn. 
  
Minh họa về số tiền bảo hiểm và giá trị hoàn lại:  
            Đơn vị tính: VNĐ 

Năm hợp 
đồng 

Tuổi 
 

Khoản giảm định kỳ Số tiền bảo hiểm Giá trị hoàn lại 

1 31 70,000,000 630,000,000 5,456,500 
2 32 70,000,000 560,000,000 4,580,900 
3 33 70,000,000 490,000,000 3,738,900 
4 34 70,000,000 420,000,000 2,941,000 
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5 35 70,000,000 350,000,000 2,196,300 
6 36 70,000,000 280,000,000 1,519,400 
7 37 70,000,000 210,000,000 919,200 
8 38 70,000,000 140,000,000 443,500 
9 39 70,000,000 70,000,000 124,300 
10 40 70,000,000 0 0 

 
Ghi chú: 
• Số tiền bảo hiểm sẽ giảm dần đều theo mức giảm bằng với Khoản giảm định kỳ trong suốt thời 

hạn hợp đồng và Số tiền bảo hiểm bằng 0 (không) khi đáo hạn hợp đồng. 

• Khoản giảm định kỳ được minh họa theo định kỳ giảm hàng năm. Khoản giảm định kỳ của các 
định kỳ khác sẽ được tính như sau: 

- Khoản giảm định kỳ hàng tháng: bằng Khoản giảm định kỳ hàng năm chia 12. 

- Khoản giảm định kỳ hàng quý: bằng Khoản giảm định kỳ hàng năm chia 4. 

- Khoản giảm định kỳ nửa năm bằng Khoản giảm định kỳ hàng năm chia 2.   

• Giá trị hoàn lại là số tiền khách hàng sẽ nhận được nếu có yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo 
hiểm trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Giá trị hoàn lại thể hiện tại bảng minh họa quyền lợi 
bảo hiểm được tính toán vào cuối mỗi Năm hợp đồng. 

• Minh họa trên dựa trên giả định rằng trong thời hạn hợp đồng, không có giao dịch nào làm 
thay đổi Giá trị hợp đồng.  

• Minh họa trên chỉ mang tính tham khảo. Các quy định chi tiết  được thể hiện trong Quy tắc 
điều khoản hợp đồng. Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm Điều khoản hợp đồng để biết 
thêm chi tiết. 

 
 
 
 


